
I. Luyện đọc văn bản sau:  

Biển đêm trăng 

 Những ngôi sao vốn đã lóng lánh, nhìn trên biển lại càng thêm lóng lánh. Bỗng một 

vầng sáng màu lòng đỏ trứng gà to như chiếc nong đang nhô lên ở phía chân trời. 

Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Trăng trên biển lúc mới 

mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Đẹp quá sức tưởng tượng! Màu lòng đỏ trứng 

mỗi lúc một sáng hồng lên, rất trong. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, 

càng nhẹ dần. Mặt nước lóa sáng. Cả một vùng nước sóng sánh, vàng chói lọi. Càng lên 

cao, trăng càng trong và nhẹ bỗng. Biển sáng lên lấp lóa như đặc sánh còn trời thì trong 

như nước. Có trăng, những tiếng động như nhòa đi, nghe không gọn tiếng, không rõ ràng 

như trước... 

          Một cảnh thật nên thơ, thật huyền ảo.   

II. Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

nhất ở câu 1, 2, 3, 4, 5 và hoàn thành tiếp các câu còn lại: 

Câu 1. Tác giả tả trăng ở đâu? 

A. Trăng trên thành phố 

B. Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê   

C. Trăng trên biển 

Câu 2. Màu sắc nào được tác giả dùng để miêu tả trăng trong bài? 

A. Màu lòng đỏ trứng, màu vàng, màu hồng 

B. Màu lòng đỏ trứng, màu vàng, màu xanh 

C. Màu lòng đỏ trứng, màu vàng, màu xanh, màu trắng 

Câu 3. Câu văn nào dưới đây được tác giả viết ra dựa trên sự quan sát bằng thính 

giác? 

A. Những ngôi sao vốn đã lóng lánh, nhìn trên biển lại càng thêm lóng lánh. 

B. Cả một vùng nước sóng sánh, vàng chói lọi. 

C. Có trăng, những tiếng động như nhòa đi, nghe không gọn tiếng, không rõ ràng 

như trước... 

Tên: ………………………………… 

Lớp: ………………………………… 

Trường Tiểu học Lam Sơn 
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Chủ điểm: Quê hương tươi đẹp 

Mở rộng vốn từ Quê hương 



Câu 4. Câu văn nào dưới đây là lời bộc lộ cảm xúc của tác giả về vẻ đẹp của trăng 

trên biển? 

A. Trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. 

B. Đẹp quá sức tưởng tượng! 

C. Biển sáng lên lấp lóa như đặc sánh còn trời thì trong như nước. 

Câu 5. Câu văn nào dưới đây có sử dụng hình ảnh so sánh? 

A.  Biển sáng lên lấp lóa,  đặc sánh. 

B. Bỗng một vầng sáng màu lòng đỏ trứng gà to như chiếc nong đang nhô lên ở phía 

chân trời. 

C. Màu lòng đỏ trứng mỗi lúc một sáng hồng lên, rất trong. 

Câu 6. Gạch chân dưới những từ chỉ đặc điểm trong câu sau: 

Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần. 

A. cao, nhỏ, vàng, nhẹ B. cao, nhỏ, vàng, nhẹ, dần C. cao, lên , vàng, nhẹ 

Câu 7. Bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào? trong câu in nghiêng dưới đây là:  

Cả một vùng nước sóng sánh, vàng chói lọi.  

A. sóng sánh, vàng chói lọi 

B. vàng chói lọi 

C. Cả một vùng nước sóng sánh 

Câu 8. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: 

 Cầu Thê Húc màu son, cong cong như ………. dẫn vào đền Ngọc Sơn. 

A. con công B. chiếc lá C. con tôm 

Câu 9. Điền thông tin còn thiếu vào chỗ chấm: 

Đất nước em tên là …………, có …………tỉnh, thành phố; với ……. dân tộc anh 

em cùng sinh sống. 

A. Việt Nam -  63 - 56 

B.  Việt Nam -  63 - 54 

C. Việt Nam -  63 - 52 

Câu 10.  Câu nào bày tỏ cảm xúc về cảnh đẹp quê hương em. 

A. Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp. 

B.  Hãy cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp quê ta ! 

C. Quê hương em mới đẹp làm sao ! 

 



ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 - TUẦN 28 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 

C A C B B A A C B C 

 


